
C1 C2 C3 B1 B2 A1 A2

29/9

PTTC

 Đi thay đổi tốc 

độ hiệu lệnh

PTTM

 Xé dán tóc

PTTM

 VĐMH: “Rửa 

mặt như mèo”

PTTC 

 TD: Bò dích dắc 

qua 5 điểm

PTNT

 KP: Tôi là ai?

PTTC

 Đi thăng bằng 

trên ghế thể dục 

đầu đội túi cát

PTTCKNXH

  “Sinh nhật của 

bé”

30/9

PTNN

 Thơ: Đôi mắt 

của em

PTTC

 Đi thay đổi tốc 

độ hiệu lệnh

PTNT

 KP đôi bàn tay 

bé

PTNT

 KP: Tôi là ai?

PTTC 

 TD: Bò dích dắc 

qua 5 điểm

PTNT

 Số 6 (tiết 3)

PTTC

 Đi thăng bằng 

trên ghế thể dục 

đầu đội túi cát.

01/10
PTTM

 Xé dán tóc

PTNN

 Thơ đôi mắt

PTTC

 Đi thay đổi tốc 

độ hiệu lệnh

PTTM

 Dạy hát bài “Cả 

tuần đều ngoan” 

PTNN

 Dạy thơ: " Bé ơi"

PTNN

 Truyện: " 

Chuyện của dê 

con"

PTNT

 Toán số 6 (T3)

02/10

PTNT

 KP đôi bàn tay 

bé

PTTM

 VĐMN “Rửa 

mặt như mèo”

PTNN

 Thơ đôi mắt

PTNN

 Dạy thơ: Bé ơi

PTTM

 Dạy hát bài “Cả 

tuần đều ngoan” 

PTTM

 Dạy hát “Mừng 

sinh nhật»

PTNN

 Kể truyện: 

“Giấc mơ kỳ lạ”

03/10

PTTM

 VĐMH “Rửa 

mặt như mèo”

PTNT

 KP đôi bàn tay 

bé

PTTM

 Xé dán tóc

PTTM

 TH: Nặn quả 

PTNT

 Phân biệt hình 

tròn hình tam giác

PTTC- KNXH

 Ngày sinh nhật 

bé

PTTM

 Dạy hát: 

“Mừng sinh 

nhật”

6/10

TCKNXH

 Bé vui tết trung 

thu

TCKNXH

Bé vui tết trung 

thu

TCKNXH

Bé vui tết trung 

thu

PTTC

 TD: Trèo qua 

ghế thể dục

PTTM

 VĐTTC bài 

“Chiếc đèn ông 

sao”

PTTC- KNXH

  Bé vui tết trung 

thu

PTTC

 Chạy vượt qua 

2-3 chướng ngại 

vật.

7/10

PTNN

 Truyện “Gấu 

con bị sâu răng”

PTTC

Bò theo đường 

zich zac 3-4 

điểm

PTNT

NB tay phải- tay 

trái của bản thân

PTNT

 Phân biệt hình 

tròn hình tam giác

PTTC

 TD: Trèo qua 

ghế thể dục

PTTC

 Chạy vượt qua 2-

3 chướng ngại 

vật

PTTM

 Tạo hình: Vẽ 

bạn trai bạn gái
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C1 C2 C3 B1 B2 A1 A2
Ngày

Khối 3T Khối 4T Khối 5T

8/10

PTTC

Bò theo đường 

zich zac 3-4 

điểm

PTNT

NB tay phải- tay 

trái của bản thân

PTNN

 Truyện “Gấu con 

bị sâu răng”

PTNN

 Kể truyện: Tay 

phải và tay trái

PTTM

 TH: Nặn quả 

trung thu

PTNN

 Làm quen 

"a,ă,â”

PTTCKNXH

  “Bé vui tết 

Trung thu”

9/10
Nghỉ Hội nghị 

CBCCVC

Nghỉ Hội nghị 

CBCCVC

Nghỉ Hội nghị 

CBCCVC

Nghỉ

 Hội nghị 

CBCCVC

Nghỉ

 Hội nghị 

CBCCVC

Nghỉ

 Hội nghị 

CBCCVC

Nghỉ

 Hội nghị 

CBCCVC

10/10

PTNT

 NB tay phải- tay 

trái của bản thân

PTNN

 Truyện “Gấu 

con bị sâu răng”

PTTC

Bò theo đường 

zich zac 3-4 điểm

PTTM

 VĐTTC bài 

“Chiếc đèn ông 

sao”

PTNN

 Kể truyện: Tay 

phải và tay trái

PTNT

 Số 7 (tiết 1)

PTNN

 Làm quen chữ 

cái: a,ă,â

13/10
PTNN

 Thơ “Giờ ăn”

PTTM

Nặn vòng tặng 

bạn

PTTC

Tung bóng cho cô

PTTC 

 TD: Ném xa 

bằng 1 tay

PTNN

 Dạy thơ: Cô dạy

PTTC

 Đập bắt bóng tại 

chỗ (4-5 lần liên 

tiếp)

PTNT

 Toán số 7 (T1)

14/10

PTNT

 Tách 1 nhóm 

đối tượng thành 

2 nhóm trong 

phạm vi 2

PTTC

Tung bóng cho 

cô

PTTM

Nặn vòng tặng 

bạn

PTTC-KN-XH

 Mừng sinh nhật 

bé

PTTC 

 TD: Ném xa 

bằng 1 tay

PTNN

 Thơ: "chiếc 

bóng"

PTTC

 Đập và bắt 

bóng tại chỗ 4-5 

lần liên tiếp.

15/10

PTTC

 Tung bóng cho 

cô

 (PTTC)

PTNN

Thơ “Giờ ăn”

PTTM

Hát “Đi học về”

PTNT

 Xác định phía 

trước- sau so với 

bản thân

TH: Vẽ trang 

phục của bé

PTTM

 Vận động vỗ tay 

theo tiết tấu PH 

bài: 

 "Mời bạn ăn"

PTNT

 Khám phá Đôi 

bàn tay

16/10
PTTM

Hát “Đi học về”

PTNT

Tách 1 nhóm đối 

tượng thành 2 

nhóm trong 

phạm vi 2

PTNN

Thơ “Giờ ăn”

PTNN

 Dạy thơ: Cô dạy

PTNT

 Xác định phía 

trước- sau so với

 bản thân

PTNT

 Kp: Đôi bàn tay

PTNN

 Dạy thơ: “Tay 

ngoan”



C1 C2 C3 B1 B2 A1 A2
Ngày

Khối 3T Khối 4T Khối 5T

17/10

PTTM

 Nặn vòng tặng 

bạn

PTTM

Hát “Đi học về”

PTNT

 Tách 1 nhóm đối 

tượng thành 2 

nhóm trong phạm 

vi 2

TH: Vẽ trang 

phục của bé

PTTC-KN-XH

 Mừng sinh nhật 

bé

PTTM 

 Vẽ “Bạn trai bạn 

gái »

PTTM

 VTTTPH: Bài 

hát “Mời bạn 

ăn”


